
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 07/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202246801  Trương Tiểu  Băng 08/08/2003 Nghệ An 30TSC13

2 28204652011  Trần Thị Kim  Chi 21/01/2004 Quảng Ngãi 30TSC13

3 28217405562  Nguyễn Việt  Cường 16/01/2004 Đắk Lắk 30TSC13

4 28218102631  Trần Văn  Cường 18/09/2004 Quảng Nam 30TSC13

5 27202201812  Nguyễn Thị Thu  Diễm 16/10/2003 Đắk Lắk 30TSC13

6 27202240662  Lê Nguyễn Khánh  Đoan 25/08/2003 Quảng Nam 30TSC13

7 27202652005  Ngô Uyên  Giang 29/07/2003 Đà Nẵng 30TSC13

8 28206504141  Trần Bích  Hà 15/07/2004 Lâm Đồng 30TSC13

9 28204636981  Hồ Ngọc  Hân 26/09/2004 Gia Lai 30TSC13

10 28206551758  Trần Thị Thu  Hiền 24/03/2004 Bình Định 30TSC13

11 28204502212  Nguyễn Thị  Hoa 13/12/2004 Thanh Hóa 30TSC13

12 27202201440  Nguyễn Thị Hà  Hồng 23/10/2003 Đà Nẵng 30TSC13

13 27203339341  Trần Thị  Huyền 03/07/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC13

14 28206254850  Trần Thị Khánh  Huyền 07/08/2003 Hà Tĩnh 30TSC13

15 27218639469  Nguyễn Văn  Kiên 01/11/2003 Bình Định 30TSC13

16 27202721787  Lê Phạm Vy  Liên 14/06/2003 Đà Nẵng 30TSC13

17 27202141793  Nguyễn Kiều Khánh Linh 07/10/2003 Đà Nẵng 30TSC13

18 27202232990  Võ Thị Ngọc  Linh 26/06/2003 Đắk Lắk 30TSC13

19 27208747238  Nguyễn Tuyết  Anh 10/05/2003 Gia Lai 29TSC8 Thi ghép

20 27215144512  Phan Nguyễn Thảo  Quyên 01/05/2003 Quảng Bình 30CBN9 Thi ghép
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1 27212153861  Trương Đàm Ngọc  Ly 19/08/2003 Đà Nẵng 30TSC13

2 27202128539  Trần Thị Kim  Ngân 13/03/2003 Đà Nẵng 30TSC13

3 28208003116  Lê Kim  Ngân 11/09/2004 Bình Định 30TSC13

4 27203743987  Cáp Thị Yến  Nhi 01/10/2003 Quảng Trị 30TSC13

5 28204637749  Lương Xuân  Nhi 21/11/2004 Đà Nẵng 30TSC13

6 28206954595  Trần Thị Phương  Nhung 12/02/2003 Quảng Trị 30TSC13

7 27203340309  Hoàng Thị Kim  Oanh 21/08/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC13

8 28206506969  Đặng Huỳnh Lệ  Quyên 07/11/2004 Quảng Nam 30TSC13

9 27212233700  Trần Văn  Sơn 01/05/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC13

10 27212301200  Văn Viết  Sỹ 21/03/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC13

11 26202125131  Nguyễn Văn  Thông 15/01/2002 Quảng Trị 30TSC13

12 28208200981  Trần Thị Anh  Thư 31/01/2004 Quảng Ngãi 30TSC13

13 27203129710  Hoàng Thị Hoài  Thương 19/03/2003 Thanh Hóa 30TSC13

14 28206504272  Thái Thị  Thương 02/01/2004 Quảng Nam 30TSC13

15 27207228136  Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 14/02/2003 Quảng Nam 30TSC13

16 27207337419  Nguyễn Thị Thùy  Vân 26/02/2003 Quảng Nam 30TSC13

17 27212142110  Trần Quang  Vinh 16/12/2003 Đà Nẵng 30TSC13

18 27212246679  Nguyễn Văn  An 23/06/2003 Quảng Ngãi 30TYC12

19 27217101082  Nguyễn Phương  Anh 23/12/2003 Đà Nẵng 30TYC12

20 28204603820  Trương Thị Ngọc  Châu 30/10/2004 Gia Lai 30TYC12

21 27205252644  Võ Thị Như  Đào 08/11/2002 Quảng Ngãi 30TYC12

22 28214838836  Trần Công  Đức 24/05/2004 Quảng Trị 30TYC12

23 28204331695  Võ Thị Thu  Hằng 29/02/2004
Thừa Thiên

Huế
30TYC12

24 28204654193  Nguyễn Thị Ngọc  Hằng 01/10/2004 Quảng Ngãi 30TYC12
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1 27217102218  Lê Thanh  Hiếu 14/08/2003 Quảng Trị 30TYC12

2 28206700882  Lê Thị Khánh  Huyền 10/01/2004 Quảng Bình 30TYC12

3 28214601421  Trương Lê Duy  Khánh 10/01/2004 Quảng Nam 30TYC12

4 28204350197  Trần Đoàn Bảo  Khôi 04/04/2004 Phú Yên 30TYC12

5 27207122720  Nguyễn Thị Huyền  My 29/12/2003 Bình Định 30TYC12

6 27207125326  Lê Thị Hoài  My 07/04/2003 Đắk Lắk 30TYC12

7 28212301521  Võ Xuân  Nam 03/07/2004 Hà Tĩnh 30TYC12

8 27203102940  Bùi Thị Quỳnh  Như 19/05/2003 Quảng Bình 30TYC12

9 28214852854  Huỳnh Văn Nhật  Phong 24/10/2004 Quảng Nam 30TYC12

10 28219406121  Dương Tuấn  Phong 05/07/2004 Quảng Bình 30TYC12

11 27217001410  Nguyễn Văn  Quy 12/06/2003 Quảng Ngãi 30TYC12

12 28206205458  Phan Lê  Quỳnh 16/09/2004 Kon Tum 30TYC12

13 28204644295  Trần Như Anh  Thư 15/11/2004 Quảng Nam 30TYC12

14 27212601425  Phạm Cao Như  Thủy 31/10/2003 Quảng Bình 30TYC12

15 27203320474  Nguyễn Thị Quỳnh  Trân 14/01/2003 Quảng Nam 30TYC12

16 28204605285  Đặng Huỳnh Tuyết  Trinh 12/09/2004 Quảng Ngãi 30TYC12

17 27203322265  Nguyễn Thanh  Trúc 12/05/2003 Đà Nẵng 30TYC12

18 27202238163  Huỳnh Thị  Trường 22/12/2003 Quảng Nam 30TYC12

19 27212240668  Đinh Huỳnh Hoài  Tuyến 27/01/2003 Quảng Nam 30TYC12

20 28204302976
 Nguyễn Ngọc
Phương

 Uyên 06/10/2004 Quảng Nam 30TYC12

21 28204602869  Trần Thi Thu  Uyên 02/06/2003 Hà Tĩnh 30TYC12

22 28214637550  Lê Nguyễn Thục  Uyên 25/02/2004 Đà Nẵng 30TYC12

23 27212401047  Ngô Văn  Viễn 10/11/2003 Quảng Nam 30TYC12

24 28204635946  Ngô Thị Thúy  Vy 03/08/2004 Quảng Nam 30TYC12

25 28208131193  Nguyễn Nhã Bảo  Vy 13/11/2004 Phú Yên 30TYC12
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